
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 06/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 11/06/2022  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 2121537096  Đặng Nhật  Anh 12/02/1997 Quảng Trị 27TYC6

2 25207200680  Trần Thị Ánh  Diễm 22/10/2001 Quảng Nam 27TYC6

3 25203109032  Trần Thị  Diệu 29/12/2001 Quảng Nam 27TYC6

4 24212102148  Võ Duy  Đức 07/11/2000 Quảng Trị 27TYC6

5 24208600758  Phạm Thị Mỹ  Duyên 08/11/2000 Đắk Nông 27TYC6

6 24203704030  Mai Thị Xuân  Hà 21/03/2000 Quảng Nam 27TYC6

7 24208609622  Nguyễn Thị  Hà 17/12/2000 Kon Tum 27TYC6

8 24203701005  Nguyễn Thị Thu  Hảo 07/02/2000 Quảng Ngãi 27TYC6

9 24212104195  Nguyễn Thế  Hùng 26/03/2000 Quảng Bình 27TYC6

10 2320520826  Lê Thị  Kiều 28/04/1999 Quảng Ngãi 27TYC6

11 24205207468  Nguyễn Thị Thúy  Kiều 20/04/2000 Bình Định 27TYC6

12 2320529078  Nguyễn Ngọc Kiều  Linh 21/10/1999 Quảng Nam 27TYC6

13 2320521572  Đỗ Nhật Hoài  Yên 18/04/1999 Phú Yên 26CYC2 Thi ghép

14 24212116482  Nguyễn Trần  Duy 14/12/1996 Đà Nẵng 26SSC3 Thi ghép

15 24207104744  Huỳnh Thị Thu  Thìn 19/06/2000 Quảng Nam 26THT10 Hoãn T12/21

16 2321520801  Nguyễn Hữu  Nghĩa 02/04/1999 DakLak 26TYC5 Lần 1

17 24202102404  Ngô Thị Minh  Hương 18/11/2000 Quảng Ngãi 27CYC1 Hoãn T12/21

18 24203207524  Trương Thu  Hằng 19/07/2000 Quảng Trị 27TBN2 Thi ghép

19 25203311934  Lương Thị Minh  Huệ 31/03/2001 Quảng Trị 27TSC3 Lần 1

20 24207102392  Phan Thị Diệu  Ánh 13/11/2000 Đắk Lắk 27TSC5 Thi ghép

21 24207105370  Ngô Thị Ngọc  Trâm 03/06/2000 Đà Nẵng 27TSC5 Thi ghép

22 24207107575  Lê Thị Kim  Liên 04/06/2000 Quảng Trị 27TYC5 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 06/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 11/06/2022  - Phòng : 129 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25217203014  Võ Đình  Long 24/10/2001 Gia Lai 27TYC6

2 25217204465  Nguyễn Đức  Long 28/09/2001 Quảng Nam 27TYC6

3 25203102196  Nguyễn Hồ Thiên  Lý 08/09/2001 Quảng Ngãi 27TYC6

4 24202105254  Võ Thị Mỹ  Ngân 07/08/2000 Quảng Ngãi 27TYC6

5 24205206433  Nguyễn Sông  Pha 20/02/2000 Bình Định 27TYC6

6 25217203050  Nguyễn Thành  Phương 24/06/2001 Quảng Nam 27TYC6

7 24203112766  Đặng Thị Kim  Quyến 10/08/2000 Quảng Nam 27TYC6

8 25203113874  Nguyễn Như  Quỳnh 10/11/2001 Quảng Nam 27TYC6

9 25217204853  Nguyễn Quyết  Thắng 02/03/2001 Quảng Bình 27TYC6

10 24207215611  Nguyễn Thu  Thủy 17/03/2000 Quảng Trị 27TYC6

11 25207205821  Dương Trần Thanh  Thủy 05/08/2001
Thừa Thiên

Huế
27TYC6

12 24212107910  Ngô Tấn  Tiến 21/03/2000 Quảng Nam 27TYC6

13 24203707939  Trần Thị  Trinh 25/05/2000 Hà Tĩnh 27TYC6

14 25207202592  Phan Thị Kiều  Trinh 11/01/2001 Quảng Nam 27TYC6

15 24203114957  Bùi Thị Kim  Yên 22/10/2000 Quảng Nam 27TYC6

16 25207210378  Nguyễn Thị Ngọc  Yến 30/09/2001 Quảng Bình 27TYC6

17 25208611167  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 18/03/2001 Bình Định 27TYC7

18 24202106028  Đào Thị Trà  Giang 12/10/2000 Quảng Bình 27TYC7

19 24202109696  Nguyễn Gia  Hân 08/10/2000 Gia Lai 27TYC7

20 24202104844  Tạ Thị Phi  Hiền 28/03/2000 Gia Lai 27TYC7

21 24203215441  Nguyễn Thị Thanh  Hiền 16/12/2000 Quảng Nam 27TYC7

22 24202115262  Nguyễn Thị Ngọc  Hiếu 22/11/2000 Đắk Lắk 27TYC7
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1 24212109869  Hoàng Chung  Hiếu 26/01/2000 Kon Tum 27TYC7

2 24205210152  Đào Thị Thu  Hoài 28/07/2000 Khánh Hòa 27TYC7

3 25203301836  Nguyễn Khánh  Huyền 04/06/2001 Quảng Bình 27TYC7

4 24212100460  Phạm Nhật  Ký 25/10/2000 Phú Yên 27TYC7

5 24217206230  Nguyễn Quốc  Lộc 30/04/2000 Đà Nẵng 27TYC7

6 24202105724  Huỳnh Trần Trúc  Ly 05/02/2000 Đắk Lắk 27TYC7

7 24202101991  Nguyễn Thị Hoàng  Mỹ 01/01/2000 Quảng Trị 27TYC7

8 25203303703  Phan Tâm  Như 13/02/2001 Quảng Nam 27TYC7

9 26202135091  Lê Thị Thanh  Nhung 28/01/2001 Gia Lai 27TYC7

10 24207201225  Ngô Thị Hàn  Ny 26/09/2000 Bình Định 27TYC7

11 24212112374  Nguyễn Bá  Phúc 26/05/2000 Quảng Nam 27TYC7

12 24202102605  Nguyễn Thị Hương  Quỳnh 25/07/2000 Quảng Bình 27TYC7

13 24212116408  Nguyễn Ngọc  Sơn 06/05/2000 Gia Lai 27TYC7

14 24203116264  Lê Thị  Sông 08/08/2000 Quảng Ngãi 27TYC7

15 24212113164  Lại Thế  Thắng 19/11/2000 Hà Tĩnh 27TYC7

16 24212113003  Nguyễn Dụng  Thanh 03/06/2000 Đắk Lắk 27TYC7

17 25202617264  Phạm Thị Hương  Thảo 10/10/2001 Hà Tĩnh 27TYC7

18 25202501814  Đặng Thị Linh  Thùy 29/10/2001 Quảng Ngãi 27TYC7

19 25208617109  Sơn Mạnh Thủy  Thủy 06/06/2001 Gia Lai 27TYC7

20 24203102172  Nguyễn Thị Cẩm  Tú 15/06/2000 Hà Tĩnh 27TYC7

21 25203200266  Nguyễn Thị Tường  Vi 03/01/2001 Quảng Ngãi 27TYC7

22 24203107182  Nguyễn Thị Tuyết  Vinh 20/01/2000 Đắk Lắk 27TYC7

23 24205214983  Nguyễn Thị Hải  Yến 15/09/2000 Quảng Trị 27TYC7
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